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	Số đề
	Phân
công

	Văn phòng
	01
	Hành chính tổng hợp; Quản trị văn phòng; Chuyên viên văn phòng
	1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 
2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
3. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
4. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 
5. Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
6. Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.
7. Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức
8. Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức 
9. Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
10. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
11. Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
12. Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về Công tác văn thư
13. [bookmark: loai_1_name]Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2020 ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ 
14. Thông tư 07/2012/TT-BNV  ngày 22 tháng 11 năm 2012  hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
15. Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ
	2 đề
	1. AN

	Giao thông vận tải
	02
	Quản lý hạ tầng giao thông; quản lý chất lượng công trình giao thông; quản lý công tác an toàn giao thông; Giao thông vận tải
	1. Luật giao thông đường bộ.
2. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3. Thông tư số 16/VBHN-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
4. Nghị định 86/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ôtô.
5. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
6. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
7. Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế cầu đường bộ.
8. Thông tư 63/2014/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quảnlý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận 
9. Quyết định 419/QĐ-BGTVT  ngày 18 tháng 03 năm 2021 phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2045
10. Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;
11. Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
12. Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
13. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
14. Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
15.  Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
	2 đề
	1.HOÀN

	Tài chính	Comment by DaihocNVHN: 
	03
	Quản lý ngân sách
	1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015
2. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

3. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
5. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
6. Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
7. Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán.
8. Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
9. Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
10.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
11.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
12.  Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018;
13. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
14. Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
15.  Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
	
	

	
	
	QL ngân sách; quản lý tài chính hành
chính - sự nghiệp
	
	2 đề
	

	
	
	QL tài chính - kế toán
	
	
	HƯƠNG XUÂN

	
	
	QL tài chính - ngân sách
	
	
	

	
	
	Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
	
	
	

	
	
	Theo dõi công tác Kinh tế - Ngân sách
	
	
	

	
	
	Theo dõi công tác kinh tế - ngân sách
	
	
	

	
	
	Tổng hợp Tài chính - Ngân sách
	
	
	

	
	
	Tổng hợp tài chính - ngân sách và tổng hợp xây dựng cơ bản
	
	
	

	
	
	Tổng hợp Tài chính ngân sách
	
	
	

	
	
	Quản lý kế hoạch, thống kê
	
	
	

	
	
	Quản lý quy hoạch - kế hoạch
	
	
	

	Quản lý về văn hoá
	04
	Quản lý nhà nước về văn hoá
	1. Luật Quảng cáo đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012;
2. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;
3.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;
4. Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc sân khấu;
5. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;
6. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
7. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
8. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 ngày 19 tháng 06 năm 2014. 
9. Luật bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006. 
10. Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
11. Quyết định số 1983/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2020 - 2021;
12. Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Văn hóa cơ sở;
13. Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về công tác gia đình
14. Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung) 2009: Điều 4, H., NXB Chính trị Quốc gia.
15. Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
	
	

	
	
	Quản lý nhà nước về công tác gia đình
	
	2 đề
	2.HOÀN

	Quản lý tôn giáo
	05
	Quản lý tôn giáo
	1. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14
2. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
3. Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
4. Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện QUYẾT ĐỊNH 219/QĐ-TTG về phê duyệt đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
5. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
6. Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;
7. Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTG về phê duyệt đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành
8. Luật tín ngưỡng, tôn giáongày 18 tháng 11 năm 2016;
9. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
10. Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
11.  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
12. Quyết định số 198/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo;
13. Quyết định 199/QĐ-BNV năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
14. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
15. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;
	2 đề
	1.HẰNG

	Lao động, TB và XH
	06
	Giải quyết và quản lý hồ sơ chính sách ưu đãi người có công
	1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
2. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 ngày 19 tháng 06 năm 2014. 
3. Luật bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006.
4. Luật người cao tuổi
5. Luật người khuyết tật
6. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
7. Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới và phát triển hệ thống chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2030
8. Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
9. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11, ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phòng, chống mại dâm
10. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
11. Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật; pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;
12. Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020  Ưu đãi người có công với cách mạng 2020
13. NĐ 38/2020/NĐ-CP Về thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
14. QĐ 20/2007/QĐ-BLĐTBXH về cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cho người lao động đi XKLĐ
15. NĐ 95/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về bảo hiểm, XKLĐ
	2 đề
	2.HẰNG

	
	
	Phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý về bình đẳng giới
	
	
	

	
	
	Quản lý chính sách người có công; Quản lý hồ sơ người có công; Quản lý dạy nghề - lao động sản xuất tại các trung tâm cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm; quản lý việc làm, xuất khẩu lao động; quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động
	
	
	

	
	
	Quản lý tài chính - kế toán; quản lý tiền lương; quản lý BHXH
	
	
	

	
	
	Quản lý nhà nước về công tác gia đình
	
	
	

	
	
	Quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội
	
	
	

	
	
	Theo dõi về giảm nghèo; quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội
	
	
	

	Thẩm định giá đất
	07
	Thẩm định giá đất
	1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 
2. Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018;
3. Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;
4. Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất;
5. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất.
6. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP và Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất
7. Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
8. Quyết định 1351/QĐ-BTNMT năm 2015 đính chính Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.
10. Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất.
11. Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14.  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. Thông tư 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
17. Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
18. Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
	2 đề
	1.HƯƠNG

	Pháp chế
	08
	Pháp chế
	1. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức pháp chế.
2. Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ tư pháp Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
3. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012.
4. Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.
6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
7. Nghị định 157/2020/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.
8. Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Luật Giám định tư pháp);
9. Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
10. Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;
11. Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;
12.  Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
13. Nghị định 137/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
14. Nghị định 124/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
15. Nghị định 13/2018/NĐ-CP
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin


	2 đề
	2.AN

	Kế hoạch và Đầu tư
	09
	Quản lý Kế hoạch và Đầu tư (gồm cả vốn ODA)
	1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH19;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (D8)
4. Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
5. Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6. Quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
7. Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu.
8. Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn.
9. Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
10. Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
11. Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
12. Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
13. Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
14. Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
15.  Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
	2 đề
	2.HƯƠNG

	Kế toán
	10
	Kế toán
	1. Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2. Luật Kế toán năm 2015 (Luật số 88/2015/QH13)
3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 
4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015
5. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 
6. Luật kế toán 2015
7. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán 
8. Bộ luật lao động 2012.
9.  Luật bảo hiểm xã hội 2014.
10. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.
11.  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013
12.  Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.
13.  Luật sửa đổi Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế 2016
14. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
15. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.
	
	HƯƠNG XUÂN

	Quản lý ứng dụng khoa học công nghệ
	11
	Quản lý ứng dụng khoa học công nghệ
	1. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
2. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
3. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ.
4. Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
5. Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
6. Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/06/2017 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
7. Thông tư số: 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
8. Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
9. Thông tư số: 37/2014/TT-BKHCN Ngày 12/12/2014 Thông tư về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.
	2 đề
	3.HẰNG

	Xây dựng
	12
	Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị
	1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 
2. Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.
3. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
4. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ ban hành về thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
5. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
6. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 
7. Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;
8. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
9. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
10. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
11. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
12. Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
13. Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
14. Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 37/2010/NĐ-CP và Nghị định 44/2015/NĐ-CP.
15. Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
	2 đề
	3. HOÀN

	
	
	Quản lý kiến trúc - quy hoạch
	
	
	

	
	
	Quản lý kiến trúc - quy hoạch; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị
	
	
	

	
	
	Quản lý kinh tế xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý vật liệu xây dựng
	
	
	

	
	
	Quản lý xây dựng
	
	
	

	Kiểm lâm
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	Kiểm lâm
	1. Luật Lâm nghiệp
2. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
4. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài ĐV, TV hoang dã nguy cấp
5. Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ NN&PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
6. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
7. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về phân định ranh giới rừng
8. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 
9. Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
10. Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định Danh mục loài cây trồng LN chính; công nhận giống và nguồn giống; qlý vật liệu giống cây trồng LN chính
11. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh
12. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT Quy định về Quản lý rừng bền vững
13. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
14. Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
	2 đề
	4. HOÀN

	Quản lý mầm non
	14
	Quản lý giáo dục mầm non
	1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 
2. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 5 năm 2013 về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 
3. Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
4. Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục đào tạo về Ban hành Điều lệ trường mầm non 
5. Nghị định 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
6. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 -2021
7. Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP chính sách nhà giáo
8. Nghị định 54/2011/NĐ-CP chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
9. Nghị định 69/2008/NĐ-CP chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
10. Nghị định 61/2006/NĐ-CP chính sách đối với nhà giáo cán bộ ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn
11. Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
12. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non
13. Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non tiểu học trung học phổ thông
14. Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định hợp tác đầu tư nước ngoài trong giáo dục
15. Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung cấp
16. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
	2 đề
	3. AN

	Thanh tra
	16
	Thanh tra
	1. Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 
2. Luật Phòng chống Tham nhũng năm 2012 
3. Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
4. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thanh tra số 56/2010/QH12
5. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13
6. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra.
7. Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
8. Thông tư 02/2012/TT-TTCP hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
9. Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra
10. Thông tư 2313/2007/TT-TTCP hướng dẫn mẫu Thẻ và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
11. Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
12. Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
13. Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (có hiệu lực: 01/12/2012)
14. Quyết định 1424/QĐ-TTg thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
15. Nghị định 63/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân
16. Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
17. Nghị định 99/2005/NĐ-CP hướng dẫn tổ chức, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
	2 đề
	4. HẰNG

	Công tác kiểm tra Đảng
	18
	Công tác kiểm tra Đảng
	1) Điều lệ Đảng
2) Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII thi hành Điều lệ Đảng
3) Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”.
4) Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị “về giám sát trong Đảng”.
5) Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của BCHTW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 
6) Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
7. Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định thi hành điều lệ Đảng
8. Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
9. Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
10. Quyết định 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộQuyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 
11. Quyết định 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 
12. Quyết định 127-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn 
13. Quyết định 132-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trên hệ thống chính trị 
14. Quyết định 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 
15. Quyết định 202-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện 
	2 đề
	5. HẰNG

	Công tác tuyên giáo
	19
	Công tác tuyên giáo
	1) Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” (Điều 8).
2) Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy” (Điều 6).
3) Quyết định số 440-QĐ/TU ngày 24/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước
4) Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
5) Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
	2 đề
	

	Công tác Dân vận
	20
	Công tác Dân vận
	2) [bookmark: loai_1]Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” (Điều 9).
4) Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 4/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước Quy định về“Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy”.
5) Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.
6) Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
7. Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
8. Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ngày 03/06/2013
9. Kế hoạch số 2297-KH/BDVTW ngày 26/12/2018 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
10. Công văn số 2200-CV/BDVTW ngày 12/11/2018 của Ban Dân vận Trung ương về việc tổng kết công tác dân vận năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019
11. Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW ngày 18/9/2018 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 19 năm "Ngày dân vận của cả nước"
12. Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW ngày 08/6/2018 của Ban Dân vận TW về xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
13. Thông báo số 152 -TB/BDVTW ngày 15/9/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc thi tuyển công chức làm việc tại cơ quan Ban Dân vận Trung ương
14. Thông báo số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, 
15. Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, 

	2 đề
	5. HOÀN

	Công tác tổ chức xây dựng Đảng
	21
	Công tác tổ chức xây dựng Đảng
	1) Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
2) Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3) Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” (Điều 9).
4) Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy” (Điều 4).
5) Hướng dẫn Số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên
6. Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.
7. Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
8. Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.
9. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
10. Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, 
11. Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
12. Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên
13. Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
14. Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
15. Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

	2 đề
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	Công nghệ thông tin
	24
	Công nghệ thông tin
	1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
2. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 
3. Luật An ninh mạng (Luật số 24/2018/QH14);
4. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 
5. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
6. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
7. Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử 
8. Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
9. Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
10. Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
11. Quyết định 2238/QĐ-TTg 29/12/2020 ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông
12. Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày16/12/2020 ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư
13. Thông tư số 05/VBHN-BTTTT ngày 15/12/2020 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
14. Thông tư số 33/2020/TT-BTTTTngày 04/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
15. Thông tư số 32/2020/TT-BTTTTngày 04/11/2020 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
16. Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướv
17. Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/09/2020 quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	2 đề
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	An toàn vệ sinh lao động
	27
	An toàn Vệ sinh lao động
	1. Bộ luật Lao động năm 2012;
2. Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
3. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Vính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
4. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
5. Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động TB&XH về Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
6. Luật 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động
NĐ 37/2016/NĐ-CP về Bảo hiểm trong tai nạn lao động theo Luật 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động
7. NĐ 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động
8. NĐ 44/2016/NĐ-CP về kiểm định an toàn, vệ sinh lao động
9. NĐ 140/2018/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định về lao động
10. NĐ 28/2020/NĐ-CP về xử phạt VHCH về lao động, bảo hiểm XH, xuất khẩu lao động
11. TT 04/2015/TT-BLĐTBXH về chế độ bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế tai nạn lao động
12. TT 09/2017/TT-BCT về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của bộ công thương
13. TT 16/2017/TT-BLĐTBXH về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
14. Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động
15. Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
16. Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
	2 đề
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	Công tác công đoàn
	28
	Công tác Công đoàn
	1) Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)
2) Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
3) Luật Công đoàn Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012
4) Quyết định số 1594/QĐ-TLĐ ngày 12/12/2007 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công đoàn
5. Nghị định số 43/2013/ NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
6.  Nghị định số 191/2013/ NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
7. Nghị định số 200/2013/ NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí kinh tế-xã hội.
8. Nghị định số 46/2013/ NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
9. Thông tư số 08/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghị định số 46/2013/ NĐ-CP ngày 10/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
10.  Nghị định số 41/2013/ NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
11. Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28 tháng 08 năm 2019 công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
12. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
13. Nghị định số 200/2013/NĐ-CP 26/11/2013 Quy định điều 11 Luật công đoàn về trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội
14. Nghị định số 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn 
15. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định điều 10 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ
16. Hướng dẫn 251/HD-TLĐ 02/03/2017 Sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ về thi hành Điều lệ Công đoàn
17. Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ  31/12/2014 Về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp
18. Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ 29/11/2013Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

	2 đề
			6. AN

	Công tác kiểm tra, giám sát HĐND Giám sát
	29
	Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội
	1. Luật Tố cáo năm 2018 
2. Luật Khiếu nại 2011 
3. Luật Tiếp công dân 2013 
4. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương
6. Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;
7. Quy định 179-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
8. Nghị quyết  106/2014/NQ-HĐND về chương trình kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình năm 2015

	2 đề
	7. AN

	Quản lý, quy hoạch và sử dụng đất
	15
	Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, quản lý đo đạc và bản đồ; quản lý đất đai
	1. Luật Đất đai (số: 45/2013/QH13)
2. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn thám
3. Luật đo đạc và bản đồ số: 27/2018/QH14
4. Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
5. Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
6. Nghị định 123/2017/NĐ-CP 25/7/2019 sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
7. Nghị định 35/2017/NĐ-CP  01/01/2018 quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao
8. Nghị định 01/2017/NĐ-CP 20/6/2017 sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất
9. Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
10.   fThông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
11. Thông tư 80/2017/TT-BTC 15/9/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đấtnghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất
12. Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
13. Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
14. Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 01/8/2016 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
15. Thông tư 74/2015/TT-BTCngày 01/7/2015  hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	2 đề
	4.HƯƠNG

	Môi trường
	17
	Quản lý môi trường
	1. Luật Bảo vệ môi trường 2014 
2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (D6
3. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (D37; D54
4. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
5. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
6. Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
7. Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
8. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại
9. Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
10. Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
11. Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
12. Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế
13. Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
14. Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
15. Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
16. Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
	2 đề
	5. HƯƠNG

	Cải cách hành chính
	22
	Cải cách hành chính
	1. Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
2. Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

3. Thông tư 03/2013/TT-BNV của Chính phủ quy địnhh chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
4. Nghị định số 119-CP ngày 16-9-1994 của Chính phủ Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp.
5. Báo cáo PAR-Index 2019; Báo cáo SIPAS 2019 của tỉnh Bình Phước
- Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành trung ương ( Tại Hội nghị lần thứ 5 Khóa X của đảng) về đẩy mạnh cải cách hành chính,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
- Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. ( (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).
-  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát Thủ tục hành chính.
-  Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 3/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương.
- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
- Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
-  Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
- Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
-  Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
-  Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).
- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện t
ử giai đoạn 2019-2020,địnhhướngđến2025;
- Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cổng Dịch vụ cổng quốc gia;
- Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính
- Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

	2 đề
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	Cải cách hành chính; quản lý địa giới hành chính; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ
	
	
	

	Quản lý cán bộ, công chức cấp xã
	23
	Quản lý cán bộ, công chức cấp xã
	1. Luật Cán bộ, công chức (2018) và Luật Cán bộ, công chức sửa đổi (2019)
2. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
3. Nghị định34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của CHính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
5. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn
6. Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7. Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộQuy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
8. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
9. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
10.  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
11. Thông tư 13/2019/TT-BNV  ngày 06 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
12. Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 18/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
13. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
14. Thông tư  03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
15. Thông tư  06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chức trách, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
	2 đề
	8.AN

	Quản lý nhân sự và đội ngũ
	25
	Quản lý CBCCVC và tổ chức biên chế
	1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008
2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức
3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức
4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
6. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
7. Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
8. Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
9.  Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
10.  Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013
11. Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2003  ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
12. Quyết định  874-TTg  ngày 20 tháng 11 năm 1996 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước
13. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
14. Chỉ thị số 28/CT-TTg Ngày 18/9/2018, về đẩy mạnh bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý 
15. Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Công văn số 3936/BNV-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và nhu cầu thực tế của địa phương
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	Quản lý văn thư lưu trữ Nhà nước
	26
	Quản lý văn thư lưu trữ thuộc khối Nhà nước
	1. Luật lưu trữ năm 2011;
2. Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ,
3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ Quy định về công tác Văn thư
4. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
5. Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;
6. Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
7. Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT về quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu: NĐ số 58-2001.doc;
- Nghị định số 31/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2011/NĐ-CP: NĐ số 31-2009.doc;
- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư: NĐ số 110-2004.doc;
- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 110/2004/NĐ-CP: NĐ số 09-2010.doc;
- Thông tư số 09/2007/TT-BNV hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng: TT09 huong dan ve kho luu tru chuyen dung.doc;
- Thông tư số 09 /2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức: TT09BNV Quy dinh ve thoi han bao quan ho so.doc;
- Thông tư số 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ , tài liệu vào lưu trữ cơ quan: TT09-2013-TT-BNV.pdf;
- Thông tư số 09/2013/TT-BNV quy định về việc chế độ báo cáo, thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ: TT09-2013-TT-BNV.pdf;
- Thông tư số 04/2013/TT-BNV dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức: TT 04_2013_tt_BNV.doc;
- Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp: thong_tu_16_2014_TT-BNV.doc;
	2 đề
	HẠNH

	Công tác tài chính Đảng
	30
	Công tác tài chính Đảng
	1) Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí
2) Công văn 141-CV/VPTW/nb năm 2011 ngày 17/3/2011 của VPTW về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí
3) Công văn số 266 CV/VPTW/nb ngày 5/3/2012 của VPTW V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí
4) Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư về việc ban hành "Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở"
5) Hướng dẫn số21-HD/VPTW ngày 4/3/2013 của VPTW hướng dẫn cụ thể một số điểm Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW
Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 ban hành Quy định về chế độ đảng phí (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-04-2011
Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/03/2011 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-04-2011)
Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/05/2012 về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (có hiệu lực thi hành từ ngày 30-05-2012)
Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04/03/2013 hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 04-03-2013)
Quy định số 39-QĐ/VPTW ngày 04/09/2014 về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (có hiệu lực thi hành từ ngày 04-09-2014)
Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/05/2004 về thể thức văn bản của Đảng (có hiệu lực thi hành từ ngày 28/05/2004)
Thông tư liên tịch 216/2004/TTLT-BTCQT-BTC  ngày 29 tháng 03 năm 2004
Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng
	2 đề
	7. HOÀN

	Công tác mặt trận
	31
	Công tác mặt trận
	1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2015)
2) Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa IX
3) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
4, Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 112-CV/BDVTW ngày 01/4/2010 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị; 
5. Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 
6.  Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 
7. Quyết định số 1896-QĐ/TU ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân…
8. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
9. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ngân sách Nhà nước.
10. Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng và thông tư liên tịch của Ban Tài chính – Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn.
11. Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
12. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/2001/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
13. Quyết định 08 /QĐ-MTTW-ĐĐ  ngày 20  tháng 9  năm 2011 Về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng   tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam
14. NGHỊ quyết liên tịch năm 2012 giữa uỷ ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội
15. Nghị Quyết Liên Tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-
ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27 tháng 9 năm 2012
Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
	2 đề
	7. HÀNG

	Công tác Hội phụ nữ
	32
	Công tác HPN
	1) Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII (2017-2022)
2) Nghị quyết đại biểu toàn quốc Hội LHPNVN khóa XII (2017-2022)
2) Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.
3) Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025”.
4) Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liện quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.
5, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
6. Quyết định số 629/QĐ-TTg, ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015 
7. Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 
8. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 
9. Công văn số 1158/KH-ĐCT ngày 15/01/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 
10. Hướng dẫn 19/HD-ĐCT ngày 15/3/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh /thành, đơn vị năm 2018
11. Quyết định 1266/QĐ-BCH ngày 19/3/2018 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 
12. Hướng dẫn số 20/HD-ĐCT ngày 21/3/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông 
13. Công văn số 1416/CV- HĐQLQ của Hội đồng quản lý quỹ về việc đề nghị đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 
14. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020 
15. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ( 16:24 29/09/2017 )
16. Luật số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về bình đẳng giới
	2 đề
	8. HĂNG

	Công tác Hội nông dân
	33
	Công tác HND
	1) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
2) Điều lệ Hội nông dân khóa VII
3) Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
4) Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới
5) Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam
6. Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
7.  Kết luận số 61 – KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020; 
8. Kết luận số 62 – KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; 
9. Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 
10. Chỉ thị số 49 – CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
11. Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Giáo dục lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Hội;
12. Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ để Hội Nông dân cơ sở có điều kiện hoạt động và khẳng định được vai trò, vị thế của mình.
13. Nghị quyết 04, 05, 06-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; đồng thời chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

	2 đề
	9. HẰNG

	Công tác Đoàn thanh niên
	34
	Công tác ĐTN
	1) Luật Thanh niên 2020
2) Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022).
3) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
4) Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN-BTC, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
5. quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh".
6. Quyết định 13/2013/QĐ-TTg   ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh Viên Việt Nam, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Và Cơ Sở Dạy Nghề
7. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030
8. 
	2 đề
	10. AN

	Công tác Cựu chiến binh
	35
	Công tác CCB
	1) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh lần thứ VI
2) Điều lệ Hội Cựu chiến binh khóa VI
3. Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
4. Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều Pháp lệnh CNựu chiến binh
5. Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005
6. Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2007, 
7/ Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.
9. Nghị quyết liên tịch 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa chính phủ và trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam chính phủ - trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam
10. Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP  ngày 25 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
11. Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 về thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ
13. Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí và chế độ trợ cấp khi thôi làm công tác Hội 
	2 đề
	8. HOÀN

	Công tác văn thư - lưu trữ Đảng
	36
	Văn thư Lưu trữ
	1. Luật lưu trữ năm 2011;
2. Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ,
3. Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng
4. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 3/4/2018 của VPTW về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
5.Quy định số 270-QĐ/TW, ngày 06-12-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
6) Hướng dẫn số 09-HD/VPTW ngày 16/11/2016 về việc hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử của Trung ương Đảng
7) Hướng dẫn số 17-HD/VPTW ngày 16/12/2016 về việc hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
8. Hướng dẫn số 51-HD/VPTW ngày 10/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về xây dựng Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ
9. văn bản số 01/VBHN-BNV, ngày 25-02-2014 của Bộ Nội vụ xác thực hợp nhất Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08-4-2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, ngày 08-02-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08-4-2004 của Chính phủ về công tác văn thư,
10. Quy định số 270-QĐ/TW về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
11. Hướng dẫn 15-HD/VPTW về quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn
12. Hướng dẫn 35-HD/VPTW về thực hiện "Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng ở cấp tỉnh" và "Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng ở cấp huyện"
13. Hướng dẫn 08-HD/VPTW về xây dựng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng 
14. Quy định 29-QĐ/VPTW về công tác văn thư trong các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương 
15. Hướng dẫn 59-HD/VPTW về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
16. Hướng dẫn 09-HD/VPTW về xây dựng cơ sở dữ liệu mục lục hồ sơ 
17. Hướng dẫn 17-HD/VPTW về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
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	Công tác nội chính
	1) Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” (Điều 10).
2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
3) Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
4) Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí
5. Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương
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